DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI ĐỨC

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số  2128/QĐ- CTN ngày 14 tháng 12  năm 2010 của Chủ tịch nước)


	1. 
	Hồ Thị Ngọc, sinh ngày 22/01/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 13435 Berlin, Senftenberger Ring 48A


	Giới tính: Nữ

	2. 
	Phan Thuỳ Phương, sinh ngày 07/3/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 10317 Berlin, Archibadweg 28


	Giới tính: Nữ

	3. 
	Lê Hữu Thanh, sinh ngày 11/12/1992 tại Thanh Hoá

Hiện trú tại: Rhinstr.4, 10315 Berlin


	Giới tính Nam

	4. 
	Đoàn Thị Thu Thanh, sinh ngày 13/8/1973 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Prenlauer Allee 111, 10409 Berlin


	Giới tính: Nữ

	5. 
	Tạ Đình Khoa, sinh ngày 24/3/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schleihamer Str. 276/6, 800809 Munchen


	Giới tính: Nam

	6. 
	Giang Thị Kim Oanh, sinh ngày 23/9/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Westersteder Str, 52, 26655 Westerstede


	Giới tính: Nữ

	7. 
	Trần Giang Hoàng, sinh ngày 08/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Westersteder Str, 52, 26655 Westerstede


	Giới tính: Nam

	8. 
	Trần Kim Lili, sinh ngày 13/12/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Westersteder Str, 52, 26655 Westerstede


	Giới tính: Nữ

	9. 
	Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 18/10/1984 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Seestr. 103, 13057 Berlin


	Giới tính: Nữ

	10. 
	Nguyễn Văn Thảo, sinh ngày 19/4/1964 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Mulerstr. 129, 13349 Berlin


	Giới tính: Nam

	11. 
	Đỗ Thuỳ Dương, sinh ngày 22/6/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Seestr. 23, 13353 Berlin


	Giới tính: Nữ

	12. 
	Trần Thị Thảo, sinh ngày 19/9/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Manteufelstr. 13, 12130 Berlin


	Giới tính: Nữ

	13. 
	Nguyễn Cảnh Kiên, sinh ngày 03/5/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ribnitzer Str. 21, 13051 Berlin


	Giới tính: Nam

	14. 
	Đoàn Thị Hải Yến, sinh ngày 09/02/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 56370 Rettert, An der Kirche 3


	Giới tính: Nữ

	15. 
	Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 11/02/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 56370 Rettert, An der Kirche 3


	Giới tính: Nam

	16. 
	Trần Thị Thu Hiền, sinh ngày 03/01/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 76275 Ettlingen


	Giới tính: Nữ

	17. 
	Nguyễn Hiền An, sinh ngày 29/4/2002 tại Đức

Hiện trú tại: 76275 Ettlingen


	Giới tính: Nữ

	18. 
	Lê Hữu Sơn, sinh ngày 29/9/1994 tại Thanh Hoá

Hiện trú tại: Rhinstr. 4, 10315 Berlin


	Giới tính: Nam

	19. 
	Phạm Thị Hường, sinh ngày 23/11/1970 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Karl – Gander – Str. 25, 03175 Guben


	Giới tính: Nữ

	20. 
	Phạm Thị Huyền, sinh ngày 02/02/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 49424 Goldenstedt, Bockhorn 12


	Giới tính: Nữ

	21. 
	Hồ Đức Phương, sinh ngày 01/3/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lehrter str. 64, 10557 Berlin


	Giới tính: Nam

	22. 
	Hoàng Trung Hiếu, sinh ngày 26/01/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landsberger Allee 96, 10249 Berlin


	Giới tính: Nam

	23. 
	Hoàng Thùy Linh, sinh ngày 28/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schluterstr. 42, 01277 Dresden


	Giới tính: Nữ

	24. 
	Hoàng Thùy Dương, sinh ngày 11/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schluterstr. 42, 01277 Dresden


	Giới tính: Nữ

	25. 
	Lê Anh Tuấn, sinh ngày 10/02/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Nelkenstr. 2 ¼, 84416 Taufkirchen


	Giới tính: Nam

	26. 
	Khuất Ngọc Đức, sinh ngày 30/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Leipziger Str. 137, 01139 Dresden


	Giới tính: Nam

	27. 
	Châu Phúc Toàn, sinh ngày 05/8/1987 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Fenfelder Allee 46, 22043 Hamberg


	Giới tinh: Nam

	28. 
	Nguyễn Thị Tú Anh, sinh ngày 24/02/1968 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Odenwaldallee 17, 91056 Erlangen


	Giới tính: Nữ

	29. 
	Phạm Văn Hoàn, sinh ngày 26/02/1965 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Kemptener Str. 5/2, 81475 Munchen


	Giới tính:Nam



	30. 
	Trần Lê Dân Thuỷ, sinh ngày 02/5/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Kemptener Str. 5/2, 81475 Munchen


	Giới tính: Nữ

	31. 
	Đinh Văn Chi, sinh ngày 12/9/1959 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 18528 Thesenvitz, Dorfstr. 1d


	Giới tính: Nam

	32. 
	Đào Thị Thanh Thuỷ, sinh ngày 12/10/1969 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 18528 Thesenvitz, Dorfstr. 1d


	Giới tính: Nữ

	33. 
	Nguyễn Thị Thu Giang, sinh ngày 03/4/1969 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 18528 Thesenvitz, Dorfstr. 1d


	Giới tính: Nữ

	34. 
	Trần Phương Linh, sinh ngày 23/9/1999 tại Đức

Hiện trú tại: 18528 Thesenvitz, Dorfstr. 1d


	Giới tính: Nữ

	35. 
	Trần Phương Uyên, sinh ngày 23/9/1999 tại Đức

Hiện trú tại: 18528 Thesenvitz, Dorfstr. 1d


	Giới tính: Nữ

	36. 
	Nguyễn Thuỳ Linh, sinh ngày 22/9/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 92331 Parsberg Kolpigstr. 3


	Giới tính: Nữ

	37. 
	Phan Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 16/7/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Siegener Str. 13, 57080 Siegen


	Giới tính: Nữ

	38. 
	Phạm Văn Minh, sinh ngày 16/5/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Remser weg 45 Meerane
	Giới tính: Nam

	
	
	

	39. 
	Phạm Minh Tuấn, sinh ngày 23/11/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Toskstr. 5, 04159 Leipzig


	Giới tính: Nam

	40. 
	Đinh Trọng Nguyên Khôi, sinh ngày 20/8/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Wellenkampstr. 17, 80933 Muchen


	Giới tính: Nam

	41. 
	Đinh Trọng Nguyên Khoa Gottlieb, sinh ngày 17/9/2003 tại Đức 

Hiện trú tại: Wellenkampstr. 17, 80933 Muchen


	Giới tính: Nam

	42. 
	Đinh Ngọc Nhuy Karolina, sinh ngày 24/5/2006 tại Đức 

Hiện trú tại: Wellenkampstr. 17, 80933 Muchen


	Giới tính: Nữ

	43. 
	Trần Bảo Phi, sinh ngày 28/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: 27432 Bremervorde, Im Siken 6


	Giới tính: Nam

	44. 
	Trần Bảo Phương, sinh ngày 28/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 27432 Bremervorde, Im Sicken 6


	Giới tính: Nam

	45. 
	Ngô Phương Thảo, sinh ngày 25/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Konigstr. 96, 32584 Lohne


	Giới tính: Nữ

	46. 
	Lê Hoàng Phi, sinh ngày 12/02/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Danziger Str. 5G, 21629 Neu Wulmstorf


	Giới tính: Nam

	47. 
	Nguyễn Ngọc Kha, sinh ngày 08/11/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Umlostrabe 1, 33649 Bielefeld


	Giới tính: Nam

	48. 
	Bạch Thuỳ Linh, sinh ngày 03/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kienbergstr. 3, 12685 Berlin


	Giới tính: Nữ

	49. 
	Nguyễn Hoàng Hiệp, sinh ngày 15/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Strasse der Neuen Zeit 35, 06792 Sandersdorf


	Giới tính: Nam

	50. 
	Vũ Ngọc Bảo, sinh ngày 22/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Zur Guldengewann 18, 67292 Kirchheoimboladen


	Giới tính: Nam

	51. 
	Vũ Mỹ Ngọc, sinh ngày 22/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Zur Guldengewann 18, 67292 Kirchheoimboden


	Giới tính: Nữ

	52. 
	Lê Thảo Linh, sinh ngày 29/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 15537 Erkner Seestrasse 5


	Giới tính: Nữ

	53. 
	Trần Tú, sinh ngày 17/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Neumarkt 4, 99867 Gotha


	Giới tính: Nam

	54. 
	Trịnh Vũ Sơn, sinh ngày 02/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Humboldstr. 19, 93053 Regensburg


	Giới tính: Nam

	55. 
	Nguyễn Ngọc Tuyên, sinh ngày 25/10/1967 tại Hà Nam

Hiện trú tại: 26655 Westerstede, Schiller 3


	Giới tính: Nam

	56. 
	Nguyễn Sao Mai Sandra, sinh ngày 13/5/2006 tại Đức

Hiện trú tại: 26655 Westerstede, Schiller 3


	Giới tính: Nữ

	57. 
	Nguyễn Thị Liên Hương, sinh ngày 22/5/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 227, 10356 Berlin


	Giới tính: Nữ

	58. 
	Nguyễn Lê Yến Thanh, sinh ngày 10/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Heidschnuckenweg 27, 21224 Rosengarten GT Leversen


	Giới tính: Nữ

	59. 
	Dương Nhật Linh, sinh ngày 05/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Markische Allee 410, 12689 Berlin


	Giới tính: Nữ

	60. 
	Nguyễn Thuỳ Linh, sinh ngày 05/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 16225 Eberswalde, Eisenbahnstr. 90


	Giới tính: Nữ

	61. 
	Lê Đôn, sinh ngày 02/11/1998 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Dr. Wilhelm-Kulz-Str. 39, 09618 Brand-Erbisdorf


	Giới tính: Nam

	62. 
	Vũ Ngọc Khoát, sinh ngày 03/5/1970 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Frauenmantelanger 15, 80937 Munchen


	Giới tính: Nam

	63. 
	Đặng Thị Lan, sinh ngày 27/8/1968 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Loreling 24, 65197 Wiesbbaden


	Giới tính: Nữ

	64. 
	Trịnh Minh Thương, sinh ngày 21/10/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: D-49809 Lingen (Ems), Strootstr. 78A


	Giới tính: Nữ

	65. 
	Lê Thị Ngọc Hân, sinh ngày 02/6/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Am Freiihof 28A, 41406 


	Giới tính: Nữ

	66. 
	Trần Hà Ly, sinh ngày 11/12/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mockauer Str. 16, 04357 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	67. 
	Nguyễn Thị Ngọc Nga, sinh ngày 02/8/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Am Vogelschluss 12, 97422 Schweinfurt


	Giới tính: Nữ

	68. 
	Đặng Đức Sơn, sinh ngày 08/3/1963 tại Nam Định

Hiện trú tại: Prenzlauer Allee 199, 10405 Berlin


	Giới tính: Nam

	69. 
	Đặng Đức Thành, sinh ngày 21/11/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Prenzlauer Allee 199, 10405 Berlin


	Giới tính: Nam

	70. 
	Tô Thị Cẩm Anh, sinh ngày 30/11/1985 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Breite Str. 29A, 13187 Berlin


	Giới tính: Nữ

	71. 
	Lưu Thị Diệp Thuý, sinh ngày 06/4/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Boeler – Str 78, 58097 Hagen


	Giới tính: Nữ

	72. 
	Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 04/6/1956 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Berliner Str. 11, 30457 Hannover


	Giới tính: Nữ

	73. 
	Nguyễn Duy Tuấn, sinh ngày 14/9/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lachnerstr. 2, 76131 Karlsruhe


	Giới tính: Nam



	74. 
	Văn Thị Đông, sinh ngày 26/12/1986 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Mollendorffstr. 75, 10367 Berlin


	Giới tính: Nữ

	75. 
	Nguyễn Reina Ngọc Nhi, sinh ngày 10/8/2007 tại Đức

Hiện trú tại: Mollendorffstr. 75, 10367 Berlin


	Giới tính: Nữ

	76. 
	Phạm Mỹ Hạnh, sinh ngày 18/4/1973 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Grolmannstr. 14A, 10623 Berlin


	Giới tính: Nữ

	77. 
	Nguyễn Minh Phương, sinh ngày 28/11/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Grolmannstr. 14A, 10623 Berlin


	Giới tính: Nữ

	78. 
	Đặng Thị Thu Hương, sinh ngày 24/6/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schmiede Str. 8 – 30159 Hannover


	Giới tính: Nữ

	79. 
	Lưu Hồng Diễm, sinh ngày 19/11/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 17495 Karlsburg, Gartenstr.16a


	Giới tính: Nữ

	80. 
	Nguyễn Trung Tú, sinh ngày 11/01/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Garystr. 96, 14195 Berlin


	Giới tính: Nam

	81. 
	Nguyễn Thị Hợp, sinh ngày 01/7/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 18107 Rostock, Helsinier Str.1


	Giới tính: Nữ

	82. 
	Đào Việt Thắng, sinh ngày 09/8/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 06536 Robla, Wilhelmstr. 43


	Giới tính: Nam

	83. 
	Vũ Việt Anh, sinh ngày 12/11/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Straubinger Str. 36, 93055 Regensburg


	Giới tính: Nam

	84. 
	Cao Văn Hải, sinh ngày 22/4/1965 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Ridlerstr. 25, 80339 Munchen

 
	Giới tính: Nam

	85. 
	Ngô Lệ Thủy, sinh ngày 23/9/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Freiimfelder Str. 35 06112 Halle (Saale)


	Giới tính: Nữ

	86. 
	Vũ Thị Huyền Mi, sinh ngày 23/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 24, 10317 Berlin


	Giới tính: Nữ



	87. 
	Vũ Thị Lena, sinh ngày 03/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 24, 10317 Berlin


	Giới tính: Nữ



	88. 
	Đào Tiến Quân, sinh ngày 19/10/1987 tại Đức

Hiện trú tại: StsBfurter Hohe 78, 06449 Aschersleben


	Giới tính: Nam



	89. 
	Trần Thiên Hùng, sinh ngày 23/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Witwenkamp 6, 37574 Einbeck


	Giới tính: Nam



	90. 
	Vũ Thanh Mai, sinh ngày 18/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Stadtplatz 20, 84137 Vilsbiburg


	Giới tính: Nữ



	91. 
	Nguyễn Diệu Mi, sinh ngày 18/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Konigstr. 80, Paderborn


	Giới tính: Nữ



	92. 
	Lý Trúc Quỳnh, sinh ngày 11/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 31303 Burgdorf, Hastraweg


	Giới tính: Nữ



	93. 
	Thái Hoàng Diệu My, sinh ngày 16/7/1992 Đức

Hiện trú tại: Ott – Stichart- Str. 15, 08412 Werdau


	Giới tính: Nữ



	94. 
	Lê Tường Vi, sinh ngày 29/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: 78224 Singen, Langenrain 22


	Giới tính: Nữ



	95. 
	Trần Mạnh Thắng, sinh ngày 17/4/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 23966 Wismar, Weidendamm37


	Giới tính: Nam



	96. 
	Nguyễn Thành Chí, sinh ngày 11/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Schulstr. 10, 88099 Neukirch


	Giới tính: Nam



	97. 
	Nguyễn Việt Dũng, sinh ngày 24/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Willi – Bredel – Str. 3, 18106 Rostock


	Giới tính: Nam



	98. 
	Phạm Văn Tường, sinh ngày 03/11/1965 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: hauptstr. 19a, 85643 Steinhoring


	Giới tính: Nam



	99. 
	Phạm Thái Sơn, sinh ngày 18/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: hauptstr. 19a, 85643 Steinhoring


	Giới tính: Nam

	100. 
	Phạm Anh Thư, sinh ngày 21/10/1994 tại Đức

Hiện trú tại: hauptstr. 19a, 85643 Steinhoring


	Giới tính: Nữ

	101. 
	Nguyễn Thị Ngọc Vinh, sinh ngày 21/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Gutenbergstr. 51, 21220 Seevetal GT Maschen


	Giới tính: Nữ



	102. 
	Lê Thái Sơn, sinh ngày 09/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Dieskaustr. 50, 04229 Leipzig


	Giới tính: Nam



	103. 
	Nguyễn Minh Tiến, sinh ngày 14/9/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 49393 Lohne, Adenauering 6B


	Giới tính: Nam



	104. 
	Nguyễn Thế Phong, sinh ngày 11/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 49393 Lohne, Adenauering 6B


	Giới tính: Nam



	105. 
	Đặng Hồ Thanh Phong, sinh ngày 21/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: 10249 Berlin, Platz der Vereinten Nationen 28


	Giới tính: Nam



	106. 
	Nguyễn Thị Linda, sinh ngày 30/12/1989 tại Đức

Hiện trú tại: 03050 Cottbus, Helene – Weigel – Str. 21


	Giới tính: Nữ



	107. 
	Trung Thị Phương Thanh, sinh ngày 22/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Klarastr. 9, 12459 Berlin


	Giới tính: Nữ



	108. 
	Trần Phi Hải, sinh ngày 08/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 12105 Berlin, Rathausstr. 10C


	Giới tính: Nam



	109. 
	Nguyễn Đức Trung, sinh ngày 22/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Ribnitzer Str. 21, 13051 Berlin


	Giới tính: Nam



	110. 
	Đặng Hồ Yến Nhi, sinh ngày 18/11/1996 tại Đức

Hiện trú tại: 10249 Berlin, Platz der Vereinten Nationen 28


	Giới tính: Nữ



	111. 
	Trần Phi Long, sinh ngày 20/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 12105 Berlin, Rathausstr. 10C


	Giới tính: Nam



	112. 
	Vũ Tiến Sron, sinh ngày 08/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Volkswohlstr. 8, Nurnerg


	Giới tính: Nam



	113. 
	Vũ Tiến Sơn, sinh ngày 21/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bleicherslohne 36, 26506 Norden Ot Norden


	Giới tính: Nam



	114. 
	Lê Mậu Hưng, sinh ngày 20/01/1958 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Mozartstr. 2, 54470 Bernkastel – Knes 2


	Giới tính: Nam



	115. 
	Đặng Đoan Trang, sinh ngày 20/7/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Mozartstr. 2, 54470 Bernkastel – Knes 2


	Giới tính: Nữ



	116. 
	Lê Đặng Duy Thảo, sinh ngày 18/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Mozartstr. 2, 54470 Bernkastel – Knes 2


	Giới tính: Nam



	117. 
	Nguyễn Thanh Phương Thảo, sinh ngày 20/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Spiekerooger Str. 31, 26419 Schorten


	Giới tính: Nữ



	118. 
	Nguyễn Thị Phương Nhung Anna, sinh ngày 09/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Falchenstr. 9, 87437 Kempten


	Giới tính: Nữ



	119. 
	Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 10/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Graf- Anton – Str. 2, 88099 Neukirch


	Giới tính: Nam



	120. 
	Phạm Hồng Giang, sinh ngày 23/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 31749 Auetal, Zur Obersburg


	Giới tính: Nam



	121. 
	Nguyễn Hồng Nghĩa, sinh ngày 08/12/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 2, 19089 Criwitz


	Giới tính: Nam



	122. 
	Trần Ánh Quỳnh, sinh ngày 14/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 2, 19089 Criwitz


	Giới tính: Nữ



	123. 
	Lê Nguyệt Anh, sinh ngày 04/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schweriner Str. 28, 19370 Parchim


	Giới tính: Nữ



	124. 
	Nguyễn Quang Vũ, sinh ngày 08/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 16909 Wittstock/Dosse, Markt 13


	Giới tính: Nam



	125. 
	Vũ Nam, sinh ngày 29/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Am Stadrtfeld 13, 39218 Schonbeck


	Giới tính: Nam



	126. 
	Trần Nguyễn Tuấn Ngọc, sinh ngày 16/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 91058 Erlangen, Jenaer Str. 21


	Giới tính: Nam



	127. 
	Nguyễn Hồ Thảo Nhi, sinh ngày 11/02/1996 tại Đức

Hiện trú tại: 19370 Parchim, Schweriner Str. 39b


	Giới tính: Nữ



	128. 
	Phạm Thùy Jang, sinh ngày 04/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Obermarktrasse 47, 32423 Minden


	Giới tính: Nữ



	129. 
	 Phạm Vũ, sinh ngày 01/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Obermarktrasse 47, 32423 Minden


	Giới tính: Nam



	130. 
	Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 26/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 88099 Neukirch, Graf – Anton – Str. 4


	Giới tính: Nam



	131. 
	Phạm Diệu Yên, sinh ngày 22/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Brandenburg an der Havel


	Giới tính: Nữ



	132. 
	Bùi Hoàng Anh, sinh ngày 03/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 49661 Cloppenburg, Emsteker Str. 67


	Giới tính: Nam



	133. 
	Bùi Hoàng Hà My, sinh ngày 19/5/1998 tại Đức

Hiện trú tại: 49661 Cloppenburg, Emsteker Str. 67


	Giới tính: Nữ



	134. 
	Trần Chí Công, sinh ngày 25/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Gesmann Str 12 30459 Hannover – Dentchland


	Giới tính: Nam



	135. 
	Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 22/01/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Auf dem Graben Str. 15, 71111 Waldenbuch


	Giới tính: Nữ



	136. 
	Lưu Kim Anh, sinh ngày 16/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 86165 Ausburg, Blucherstr. 87


	Giới tính: Nữ



	137. 
	Đỗ Quốc Cường, sinh ngày 07/4/1995 tại Đức

Hiện trú tại: 27432 Bremervorde, Ludwigstr. 12


	Giới tính: Nam



	138. 
	Lê Vũ, sinh ngày 05/3/1997 tại Đức

Hiện trú tại: 27432 Bremervorde, Ludwigstr. 12


	Giới tính: Nam



	139. 
	Đỗ Quốc Quý, sinh ngày 13/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 27432 Bremervorde, Ludwigstr. 12


	Giới tính: Nam



	140. 
	Lê Thu Thủy, sinh ngày 30/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 27432 Bremervorde, Ludwigstr. 12


	Giới tính: Nữ



	141. 
	Vũ David, sinh ngày 22/5/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Zobeltitzstr. 40F, 13403 Berlin


	Giới tính: Nam



	142. 
	Vũ Thị Mai Trinh, sinh ngày 26/4/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Zobeltitzstr. 40F, 13403 Berlin


	Giới tính: Nữ



	143. 
	Trần Anh Thư, sinh ngày 19/7/1990 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Luchtenburger Weg 25, 26603 Aurich OT


	Giới tính: Nữ



	144. 
	Vũ Thảo, sinh ngày 16/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Zobeltitzstr. 40F, 13403 Berlin


	Giới tính: Nữ



	145. 
	Trần Việt Huy, sinh ngày 24/3/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Mockauer Str. 16, 04357 Leipzig


	Giới tính: Nam



	146. 
	Nguyễn Đình Việt Linh, sinh ngày 12/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 16816 Neurupin, Franz Mehring – Str. 18


	Giới tính: Nam



	147. 
	Nguyễn Mạc Đình Minh Đức, sinh ngày 14/9/2003 tại Đức

Hiện trú tại: 16816 Neurupin, Franz Mehring – Str. 18


	Giới tính: Nam



	148. 
	Nguyễn Thị Minh Thư, sinh ngày 16/4/1969 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: 16816 Neurupin, Franz Mehring – Str. 18


	Giới tính: Nữ



	149. 
	Nguyễn Thị Hiền Trang, sinh ngày 13/01/1992 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: 16816 Neurupin, Franz Mehring – Str. 18


	Giới tính: Nữ



	150. 
	Phạm Đức Huy, sinh ngày 20/5/2000 tại Đức

Hiện trú tại: 18528 Bergen Auf Rugen, Trebelehof 3


	Giới tính: Nam



	151. 
	Hoàng Hải Yến, sinh ngày 07/3/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Zor Giebelweg 5 Berlin 13591


	Giới tính: Nữ



	152. 
	Hoàng Yến, sinh ngày 13/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Zor Giebelweg 5 Berlin 13591


	Giới tính: Nữ



	153. 
	Nguyễn Hoàng Huy, sinh ngày 06/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: D- Hermann- 27793 Wildeshausen


	Giới tính: Nam



	154. 
	Nguyễn Ngọc Nhi, sinh ngày 26/7/1995 tại Đức

Hiện trú tại: D- Hermann- 27793 Wildeshausen


	Giới tính: Nữ



	155. 
	Nguyễn Thủy Trang, sinh ngày 06/9/1995 tại Đức

Hiện trú tại: 38667 Bad Harzburg, Hsenburger Str. 97


	Giới tính: Nữ



	156. 
	Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 24/6/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 38667 Bad Harzburg, Hsenburger Str. 97


	Giới tính: Nữ



	157. 
	Trương Thị Thanh Mai, sinh ngày 26/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Gerhart- hautmann. Str. 1, 89415 Lauingen


	Giới tính: Nữ



	158. 
	Trương Thị Thảo Hiền, sinh ngày 10/12/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Gerhart- hautmann. Str. 1, 89415 Lauingen


	Giới tính: Nữ



	159. 
	Lê Thu Trang, sinh ngày 11/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Celler Str. 24D, 38114 Braunschweig


	Giới tính: Nữ



	160. 
	Phạm Thùy Linh, sinh ngày 06/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Toskastr. 5, 04159 Leipzig


	Giới tính: Nữ



	161. 
	Nguyễn Võ Thanh Tuyền, sinh ngày 25/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schmale Str. 7, 64832 Babenhausen


	Giới tính: Nữ



	162. 
	Lữ Tùng Bách, sinh ngày 09/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 31303 Burgdorf. Marris- Muhlenweg


	Giới tính: Nam



	163. 
	Phạm Thị Bích Ngọc, sinh ngày 23/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 25421 Pinneberg


	Giới tính: Nữ



	164. 
	Nguyễn Ý Vi, sinh ngày 03/02/1999 tại Đức

Hiện trú tại: 95615 Marktredwitz


	Giới tính: Nữ



	165. 
	Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh ngày 26/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 95615 Marktredwitz


	Giới tính: Nữ



	166. 
	Nguyễn Trung Hiếu, sinh ngày 16/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelmstr. 20, 74564 Crailsheim


	Giới tính: Nam



	167. 
	Trần Hùng Sơn, sinh ngày 20/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schulstr. 25, 26603 Aurich T Sandhorst


	Giới tính: Nam



	168. 
	Ngô Viết Kiệm, sinh ngày 14/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 14612 Falkensee, Barkhausenstr. 56


	Giới tính: Nam



	169. 
	Đặng Phương, sinh ngày 29/3/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Pillenreutherstr. 23, 90459 Nurnberg


	Giới tính: Nữ



	170. 
	Ngô Thị Khánh Linh, sinh ngày 15/8/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Tulbeckstr. 28a/0, 80339 Munchen


	Giới tính: Nữ



	171. 
	Hoàng Đình Duy, sinh ngày 30/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 75177 Pforzheim, Kronprinzenstr. 41


	Giới tính: Nam



	172. 
	Đào Thái Hùng, sinh ngày 11/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schillerstr. 64, 99096 Erfurt


	Giới tính: Nam



	173. 
	Đàm Thị Lê Khanh, sinh ngày 21/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 38226 Salzgitter


	Giới tính: Nữ



	174. 
	Trần Nguyễn Gia Bảo, sinh ngày 24/10/1995 tại Đức

Hiện trú tại: 49219 Glandorf, an der Kirche 10


	Giới tính: Nam



	175. 
	Trần Nguyễn Bảo Long, sinh ngày 11/11/1998 tại Đức

Hiện trú tại: 49219 Glandorf, an der Kirche 10


	Giới tính: Nam



	176. 
	Vũ Đức Tiệp, sinh ngày 12/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Egelser Gaste 22, 26605 Aurich Ot Egels


	Giới tính: Nam



	177. 
	Đào Ngọc Đức, sinh ngày 27/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: ShloBstr. 18, 67722 Winnweiler


	Giới tính: Nam



	178. 
	Đào Thị Mỹ Huyền, sinh ngày 26/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: ShloBstr. 18, 67722 Winnweiler


	Giới tính: Nữ



	179. 
	Danh Hiếu, sinh ngày 08/8/1990 tại Đức

Hiện trú tại: 75177 Pforzheim, Kronprinzenstr. 41


	Giới tính: Nam



	180. 
	Nguyễn Thị Hoàng Đông, sinh ngày 11/12/1996 tại Đức

Hiện trú tại: 16761 Hennigsdorf, Seilerstr. 11


	Giới tính: Nữ



	181. 
	Tô Trung Đức, sinh ngày 20/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hohenbirker Weg 4, 12437 Berlin


	Giới tính: Nam



	182. 
	Bạch Ivana, sinh ngày 11/10/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Schulweg 2, 04910 Elsterwerda


	Giới tính: Nữ



	183. 
	Tạ Thu Hoài, sinh ngày 07/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Am Luch 19, 16356 Ahrensfelde Ot Eiche


	Giới tính: Nữ



	184. 
	Nguyễn Đức Long, sinh ngày 29/3/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Alexanderstr. 31, 10179 Berlin


	Giới tính: Nam



	185. 
	Nguyễn Phan Hoàng Tùng, sinh ngày 16/11/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 217 (302), 10365 Berlin


	Giới tính: Nam



	186. 
	Nguyễn Thị Minh Thảo, sinh ngày 01/3/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Kalarastr. 9, 12459 Berlin


	Giới tính: Nữ



	187. 
	Tạ Thu Thảo, sinh ngày 16/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Am Luch 19, 16356 Ahrensfelde Ot Eiche


	Giới tính: Nữ



	188. 
	Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 08/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Alexanderstr. 31, 10179 Berlin


	Giới tính: Nam



	189. 
	Mai Lan Dung Malanie, sinh ngày 15/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 49661 Cloppenburg, Eschstr. 10


	Giới tính: Nữ



	190. 
	Lê Thị Thái Thủy, sinh ngày 12/11/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Dieskaustr. 50, 04229 Leipzig


	Giới tính: Nữ



	191. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 14/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Knapendorfer Weg 33, 06217 Merseburg


	Giới tính: Nữ



	192. 
	Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 21/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Allee der Komonauten 83, 12681 Berlin


	Giới tính: Nữ



	193. 
	Bùi Sơn, sinh ngày 29/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Hebbelstr. 17, 49377 Vechta


	Giới tính: Nam



	194. 
	Nguyễn Thị Nhẫn, sinh ngày 05/6/1948 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Friedrich – Wolf –Str. 53, 12527 Berlin


	Giới tính: Nữ



	195. 
	Đinh Anh Đức, sinh ngày 22/02/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Raoul – Wallenberg- Str. 42, 12679 Berlin


	Giới tính: Nam



	196. 
	Đinh Thị Phương Anh, sinh ngày 10/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Raoul – Wallenberg- Str. 42, 12679 Berlin


	Giới tính: Nữ



	197. 
	Mai Trung Đức Alexander, sinh ngày 06/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 49661 Cloppenburg, Eschstr. 10


	Giới tính: Nam



	198. 
	Phan Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 25/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Franz- Mett- Str. 23, 10319 Berlin


	Giới tính: Nữ



	199. 
	Nguyễn Phương Thanh, sinh ngày 24/12/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Reichsstr. 18, 04552 Borna


	Giới tính: Nữ



	200. 
	Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 17/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Reichsstr. 18, 04552 Borna


	Giới tính: Nam



	201. 
	Nguyễn Thị Hương Giang, sinh ngày 25/8/1988 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Lichtenberger Str. 12, 10178 Berlin


	Giới tính: Nữ



	202. 
	Nguyễn Thị Trà Mi, sinh ngày 06/3/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Koblenz, Gutenbergstr. 7


	Giới tính: Nữ



	203. 
	Bùi Xuân Tiến, sinh ngày 22/5/1961 tại Hải Phòng

Hiện trú tại:  Norderstedt, Segeberg


	Giới tính: Nam



	204. 
	Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 14/10/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Norderstedt, Segeberg


	Giới tính: Nữ



	205. 
	Nguyễn Thị Phương Trang, sinh ngày 14/8/1986 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Werner- Hilpert – Str. 25, 34117 Kassel


	Giới tính: Nữ



	206. 
	Trần Thị Thùy Duyên, sinh ngày 17/12/1964 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Minna – Meckel –Str. 13 47906 Kempen (Nrw)


	Giới tính: Nữ



	207. 
	Vũ Thị Yến, sinh ngày 18/8/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 03046 Cottbus, Universitatsstr, 4


	Giới tính: Nữ



	208. 
	Nguyễn Thị Kim Sinh, sinh ngày 12/10/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 22, 06406 Bernburg (Saale)


	Giới tính: Nữ



	209. 
	Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 05/11/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 22, 06406 Bernburg (Saale)


	Giới tính: Nữ



	210. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 20/12/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 22, 06406 Bernburg (Saale)


	Giới tính: Nữ



	211. 
	Vũ Quý Dân, sinh ngày 19/01/1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Randowstr. 44, 13057 Berlin


	Giới tính: Nam



	212. 
	Trương Thị Hải, sinh ngày 10/5/1987 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Kantstr. 55, 10627 Berlin


	Giới tính: Nữ



	213. 
	Nguyễn Hồ Thảo Ly, sinh ngày 15/11/1992 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Schweriner Str. 39b, 19370 Parchim


	Giới tính: Nữ



	214. 
	Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 12/10/1968 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Berliner Strasse 20A, 03238 Finsterwalde


	Giới tính: Nữ



	215. 
	Bùi Minh Anh, sinh ngày 19/01/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Strasse 20A, 03238 Finsterwalde


	Giới tính: Nữ



	216. 
	Trần Mạnh Tuấn, sinh ngày 19/10/1995 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 23966 Wismar, Weidendamm 37


	Giới tính: Nam



	217. 
	Trần Thị Thu Nga, sinh ngày 10/10/1994 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 23966 Wismar, Weidendamm 37


	Giới tính: Nữ



	218. 
	Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 24/10/1992 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 60, 13053 Berlin


	Giới tính: Nữ



	219. 
	Nguyễn Ngọc Sơn, sinh ngày 12/02/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Konigstr. 80, Paderborn


	Giới tính: Nam



	220. 
	Lâm Ngọc Mỹ Linh, sinh ngày 14/02/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Derendinger Str. 80, 72072 Tubingen


	Giới tính: Nữ



	221. 
	Tống Trân Huyền Diễm, sinh ngày 17/10/1983 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Eulbacher Str. 30, 64711 Erbach


	Giới tính: Nữ



	222. 
	Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 10/10/1969 tại Nghệ An

Hiện trú tại: 15366 Neuenhagen bei Berlin, Honower Chausee 99


	Giới tính: Nữ



	223. 
	Đào Tiến Duy, sinh ngày 08/10/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: StaBfurter Hohe 78, 06449 Aschersleben


	Giới tính: Nam



	224. 
	Trương Kim Dung, sinh ngày 04/11/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Konigstr. 80, Paderborn


	Giới tính: Nữ



	225. 
	Vũ Thị Minh Chang, sinh ngày 05/01/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 15295 Brieskow, Finkeheerd, Bebel – Str. 25


	Giới tính: Nữ



	226. 
	Âu Đăng Quang Huy, sinh ngày 18/11/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Potsdamer Str. 63, 10785 Berlin


	Giới tính: Nam



	227. 
	Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 11/6/1964 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 86163 Augsburg Ortlerstr. 49


	Giới tính: Nữ



	228. 
	Hoàng Quốc Hoàn, sinh ngày 13/9/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Norddeicher Str. 242, 26506 Norden OT Norddeich


	Giới tính: Nam



	229. 
	Hoàng Hồng Tâm Julia, sinh ngày 11/8/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Norddeicher Str. 242, 26506 Norden OT Norddeich


	Giới tính: Nữ



	230. 
	Hoàng Minh Michael, sinh ngày 05/12/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Norddeicher Str. 242, 26506 Norden OT Norddeich


	Giới tính: Nam



	231. 
	Nguyễn Trung Thịnh, sinh ngày 22/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Magdeburger Alle 106, 99086 Erfurt


	Giới tính: Nam



	232. 
	Nguyễn Thế Ngọc, sinh ngày 17/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Neptunhof 4, 30823 Garbsen


	Giới tính: Nam



	233. 
	Phạm Hồng Đức, sinh ngày 28/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Viktoria – Str. 10, 55543 Bad Kreuznach


	Giới tính: Nam



	234. 
	Nguyễn Kim Chi, sinh ngày 09/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Burgweg 1, 31303 Burgdorf


	Giới tính: Nữ



	235. 
	Phạm Thị Hà Ly, sinh ngày 08/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Saarstr. 51, 76870 Kandel


	Giới tính: Nữ



	236. 
	Nguyễn Trà Mi, sinh ngày 11/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Neumarkt 10, 99947 Bad Langensalza


	Giới tính: Nữ



	237. 
	Nguyễn Công Thành, sinh ngày 22/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Heidberger- Str. 4, 28865 Lilienthal


	Giới tính: Nam



	238. 
	Lê Thanh Thảo, sinh ngày 06/9/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Widumestr 14, 44787 Bochum


	Giới tính: Nữ



	239. 
	Lê Anh Hiếu, sinh ngày 12/5/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Widumestr 14, 44787 Bochum


	Giới tính: Nam



	240. 
	Đinh Thị Diễm My, sinh ngày 18/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Franz- Sigel –Str. 77, 76646 Bruchsal


	Giới tính: Nữ



	241. 
	Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 11/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Sudmahrerstr. 32/1, 73312 Geislingen


	Giới tính: Nữ



	242. 
	Lưu Tấn Hoàng, sinh ngày 11/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kirchstr. 14, 57580 Gebhardshain


	Giới tính: Nam



	243. 
	Trần Anna Chiêu Anh, sinh ngày 09/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Braukamperstr. 87, 45899 Gelsenkirchen


	Giới tính: Nữ



	244. 
	Văn Đức Hà, sinh ngày 18/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bruckenstr. 7, 24220 Flintbek


	Giới tính: Nam



	245. 
	Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 26/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Sandweg 6a, 55120 Mainz


	Giới tính: Nữ



	246. 
	Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 19/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurterstr. 86, 63110 Rodgau


	Giới tính: Nữ



	247. 
	Dương Fung Jian Long, sinh ngày 15/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Mannheimer Str. 105 68723 Schwetzingen


	Giới tính: Nam



	248. 
	Dương Fung Yinfeng, sinh ngày 15/9/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Mannheimer Str. 105 68723 Schwetzingen


	Giới tính: Nữ



	249. 
	Dương Fung Ly Ly, sinh ngày 13/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Mannheimer Str. 105 68723 Schwetzingen


	Giới tính: Nữ



	250. 
	Nguyễn Hoàng Hải, sinh ngày 10/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schulstr. 23, 26603 Aurich


	Giới tính: Nam



	251. 
	Lê Phương My, sinh ngày 25/5/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Walter- Hesselbach- Str. 18, 60389 Franlfurt/ Main


	Giới tính: Nữ



	252. 
	Vũ Việt Đức, sinh ngày 26/8/1992 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Keltenstr. 9, 76744 Worth


	Giới tính: Nam



	253. 
	Lê Johannes, sinh ngày 17/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Str. 63, 49214 Bad Rothenfelde


	Giới tính: Nam



	254. 
	Vũ Thu Huyền, sinh ngày 18/6/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Obere Konigstr. 53 a, 96052 Bamberg


	Giới tính: Nữ



	255. 
	Vũ Thu Thủy, sinh ngày 06/11/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Obere Konigstr. 53 a, 96052 Bamberg


	Giới tính: Nữ



	256. 
	Vũ Thu Hằng, sinh ngày 05/6/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Obere Konigstr. 53 a, 96052 Bam


	Giới tính: Nữ



	257. 
	Mai Trọng Đức, sinh ngày 15/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Lise- Meitner Weg 4, 93055 Regensburg


	Giới tính: Nam



	258. 
	Cù Huyền Helena, sinh ngày 23/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: St. Castor – Str. 30, 56253 Treis- Karden


	Giới tính: Nữ



	259. 
	Trịnh Andreas, sinh ngày 02/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ludwig – Grill- Str. 4, 88521 Ertingen


	Giới tính: Nam



	260. 
	Bùi Tiến Dũng, sinh ngày 03/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Celler- Ring 32, 27242 Harpstedt


	Giới tính: Nam



	261. 
	Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 28/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Saarstrasse 147A, 76870 Kandel


	Giới tính: Nữ



	262. 
	Đào Việt Đức, sinh ngày 18/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schafergasse 15, 55543 Bad Kreuznach


	Giới tính: Nam



	263. 
	Mạc Quý Hậu, sinh ngày 27/10/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Auf der Horst 20C, 30823 Garbsen


	Giới tính: Nam



	264. 
	Trần Khánh Duyên Daniela, sinh ngày 10/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Deslocher Weg 8, 55592 Raumbach


	Giới tính: Nữ



	265. 
	Trương Tuấn Hưng, sinh ngày 24/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Nussgasse 2, 9742 Schweinfurt – Bayern


	Giới tính: Nam



	266. 
	Vũ Bảo Hân, sinh ngày 05/9/1999 tại Đức

Hiện trú tại: 76744 Worth am Rhein


	Giới tính: Nữ



	267. 
	Nguyễn Bảo Thanh Trung, sinh ngày 24/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: GroBe Sr. 58, 49477 lbbenburen


	Giới tính: Nam



	268. 
	Lê Anh Khang, sinh ngày 16/6/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Philosophenweg 30, 45279 Essen


	Giới tính: Nam



	269. 
	Lê Hoàng Thân, sinh ngày 15/3/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Philosophenweg 30, 45279 Essen


	Giới tính: Nam



	270. 
	Lê Trần Anh Thư, sinh ngày 18/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Philosophenweg 30, 45279 Essen


	Giới tính: Nữ



	271. 
	Nguyễn Cẩm Trang, sinh ngày 28/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Woltorfer Str. 11, 31224 Peine


	Giới tính: Nữ



	272. 
	Vũ Thanh Dịu, sinh ngày 08/8/1991 tại Đức

Hiện trú tại: In den Thalen 16, 35683 Dillenburg


	Giới tính: Nữ



	273. 
	Lao Anh Tú, sinh ngày 16/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Merck Str. 3, 82362 Weilheim i. OB


	Giới tính: Nam



	274. 
	Lê Minh Phúc, sinh ngày 06/7/1986 tại Đức

Hiện trú tại: Allmandring 10A, 70569 Stuttgart


	Giới tính: Nam



	275. 
	Tống Ngọc Bích, sinh ngày 16/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 37, 55494 Rheinbollen


	Giới tính: Nữ



	276. 
	Nguyễn Ngọc Ly, sinh ngày 20/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Armbruststr. 1, 67346 Speyer


	Giới tính: Nữ



	277. 
	Lê Ngọc Huyền, sinh ngày 07/4/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Nord Str.12, 63450 Hanau


	Giới tính: Nữ



	278. 
	Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 08/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Fahrstr. 4, 63450 Hanau


	Giới tính: Nữ




	279. 
	Nguyễn Quỳnh Anh, sinh ngày 09/02/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Fahrstr. 4, 63450 Hanau


	Giới tính: Nữ



	280. 
	Phan Nguyễn Quốc Sang, sinh ngày 01/5/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Stieven Str. 1, 49201 Dissen


	Giới tính: Nam



	281. 
	Hoàng Ngọc Anh, sinh ngày 11/02/1991 tại Đức

Hiện trú tại: In der Planke 13, 65371 Gelnhausen


	Giới tính: Nữ



	282. 
	Nguyễn Thanh Lan, sinh ngày 07/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kinzig Str. 66, 63571 Gelnhausen


	Giới tính: Nữ



	283. 
	Nguyễn Kim Dung, sinh ngày 24/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kampweg 21 C, 27419 Sittensen


	Giới tính: Nữ



	284. 
	Nguyễn Phương Dung, sinh ngày 24/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kampweg 21 C, 27419 Sittensen


	Giới tính: Nữ



	285. 
	Nguyễn Thái Hòa, sinh ngày 28/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kampweg 21 C, 27419 Sittensen


	Giới tính: Nam



	286. 
	Nguyễn Hương Giang, sinh ngày 18/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Seegartenweg 1, 97084 Wurzburg


	Giới tính: Nữ



	287. 
	Tôn Trí Thông Stefan, sinh ngày 12/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Steinbuhl 10, 97320 Albertshofen


	Giới tính: Nam



	288. 
	Đàm Thanh Sơn, sinh ngày 14/6/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Prof. – Pabst- Str, 99310 Arnstadt


	Giới tính: Nam



	289. 
	Phùng Thùy Linh, sinh ngày 29/4/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Keltenstr. 4, 76744 am Rhein


	Giới tính: Nữ



	290. 
	Nguyễn Nam Hoàng, sinh ngày 29/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Palmstr. 1, 42853 Remscheid


	Giới tính: Nam



	291. 
	Nguyễn Thảo My, sinh ngày 11/12/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Friechstr. 14, 44137 Dortmund


	Giới tính: Nữ



	292. 
	Nguyễn Minh Phú, sinh ngày 06/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Friechstr. 14, 44137 Dortmund


	Giới tính: Nam



	293. 
	Nguyễn Hứa Vân, sinh ngày 12/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Gartenstr. 1, 56220 Sankt Sebastian


	Giới tính: Nữ



	294. 
	Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 03/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Topferstr 3, 21680 Stade


	Giới tính: Nam



	295. 
	Lê Võ Nam Anh, sinh ngày 23/3/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Stivenstr. 1, 49201 Dissen aTw


	Giới tính: Nam



	296. 
	Lê Hồng Thúy Liễu, sinh ngày 07/8/1989 tại Đức

Hiện trú tại: Oeseder Str. 31, 49124 Georgsmarienhutte


	Giới tính: Nữ



	297. 
	Lê Hồng Thúy Uyên, sinh ngày 28/9/1987 tại Đức

Hiện trú tại: Oeseder Str. 31, 49124 Georgsmarienhutte


	Giới tính: Nữ



	298. 
	Phí Đăng Huy, sinh ngày 04/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Willenberg 83, 49356 Diepholz


	Giới tính: Nam

 

	299. 
	Cao Đức Toàn, sinh ngày 22/01/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelm – Hauff – Strasse 3, 49688 Lastrup


	Giới tính: Nam



	300. 
	Lê Thị Hương Giang, sinh ngày 10/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Katharina – Geisier – Str. 23, 85356 Freising


	Giới tính: Nữ



	301. 
	Nguyễn Duy Tân, sinh ngày 07/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Lilienthalstrasse 16, 27793 Wildeshausen


	Giới tính: Nam



	302. 
	Nguyễn Thị Hoài Thương, sinh ngày 20/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Lilienthalstrasse 16, 27793 Wildeshausen


	Giới tính: Nữ



	303. 
	Nguyễn Đức Thanh, sinh ngày 08/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Wesermunder Strasse 50, 27432 Bremervorde


	Giới tính: Nam



	304. 
	Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 06/10/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Wesermunder Strasse 50, 27432 Bremervorde


	Giới tính: Nữ



	305. 
	Nguyễn Hoàng, sinh ngày 13/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Spiekerooger 31, 26419 Schortens


	Giới tính: Nam



	306. 
	Nguyễn Lam Sơn, sinh ngày 12/4/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Alte Bahnhofstrasse 71B, 21220 Seevetal GT Maschen


	Giới tính: Nam



	307. 
	Tào Đức Huy, sinh ngày 09/4/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Alexander Puschkin Platz 11- 01587. Riesa


	Giới tính: Nam



	308. 
	Tào Hải Yến, sinh ngày 30/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Alexander Puschkin Platz 11- 01587. Riesa


	Giới tính: Nữ



	309. 
	Tào Thị Phương, sinh ngày 17/8/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Alexander Puschkin Platz 11- 01587. Riesa


	Giới tính: Nữ



	310. 
	Chu Tuấn Anh, sinh ngày 03/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstrasse 14, 03185 Peitz


	Giới tính: Nam



	311. 
	Nguyễn Hà Nam, sinh ngày 12/01/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Anhalter Strasse 3, 04129 Leipzig


	Giới tính: Nam



	312. 
	Nguyễn Thu Hằng, sinh ngày 07/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Mohnstrasse 01, 4966 Cloppenburg


	Giới tính: Nữ



	313. 
	Lê Nam Duy, sinh ngày 30/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Waldstr. 20, 28857 Syke


	Giới tính: Nam



	314. 
	Lê Phương Dung, sinh ngày 20/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Waldstr. 20, 28857 Syke


	Giới tính: Nữ



	315. 
	Đào Vũ Hoàng, sinh ngày 08/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Im Flachsmeer 4, 26605 Aurich OT Egels


	Giới tính: Nam



	316. 
	Nguyễn Khánh Ly, sinh ngày 23/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Landgasse 122, 84028 Landshut


	Giới tính: Nữ



	317. 
	Đoàn Đức Nam, sinh ngày 11/12/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Salzstr. 9, 06618 Namburg


	Giới tính: Nam



	318. 
	Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 29/5/1969 tại Đức

Hiện trú tại: Ratteberger Str. 35, 81373 Munchen


	Giới tính: Nữ



	319. 
	Phạm Thị Bích Thủy, sinh ngày 01/7/1962 tại Nam Định

Hiện trú tại: Sterndamm 139, 12487 Berlin


	Giới tính: Nữ



	320. 
	Phạm Thị Kiều Nga, sinh ngày 18/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Hastedter Osterdeich 200, 28207 Bremen


	Giới tính: Nữ



	321. 
	Trần Lisa, sinh ngày 29/4/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Bebelstr. 39, 46049 Oberhauseb


	Giới tính: Nữ



	322. 
	Vũ Minh, sinh ngày 16/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bydolekstrase 6, 28759 Bremen


	Giới tính: Nam



	323. 
	Trịnh Huyền Trang, sinh ngày 13/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich. 44, 31226 Peine


	Giới tính: Nữ



	324. 
	Lê Fin, sinh ngày 01/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Lerchenstr. 83, 70176 Stuttgart


	Giới tính: Nam



	325. 
	Bùi Bích Ly, sinh ngày 22/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Helmstedterstr. 03, 30519 Hannover


	Giới tính: Nữ



	326. 
	Bùi Lê Hoàng, sinh ngày 02/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Helmstedterstr. 03, 30519 Hannover


	Giới tính: Nam



	327. 
	Trần Công Hiếu, sinh ngày 02/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Vellandstr. 13a, 26892 Dorpen


	Giới tính: Nam



	328. 
	Chu Tố Ly, sinh ngày 17/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Jakobstrasse 37, 09130 Chemnitz


	Giới tính: Nữ



	329. 
	Tạ Thị Thủy Tiên, sinh ngày 23/02/1980 tại Đức

Hiện trú tại: Trierer Str. 11, 54516 Wittlich


	Giới tính: Nữ



	330. 
	Vũ Daly, sinh ngày 06/01/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Trierer Str. 11, 54516 Wittlich


	Giới tính: Nữ



	331. 
	Nguyễn Trà My, sinh ngày 12/12/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Ahrenshooper Strasse 12, 13051 Berlin


	Giới tính: Nữ



	332. 
	Nguyễn Anh Thư, sinh ngày 13/11/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Samnel – Lampel Str. 5 04357 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	333. 
	Trần Hồng Ngọc, sinh ngày 02/3/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Grafenbergweg 5, 73230 Kirchheim


	Giới tính: Nữ

	334. 
	Trần Hồng Điệp, sinh ngày 02/01/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Grafenbergweg 5, 73230 Kirchheim


	Giới tính: Nữ

	335. 
	Lưu Hùng Tấn, sinh ngày 19/5/1968 tại Thanh Hoá

Hiện trú tại: Kinch Str 14, 57580 GebhardShain


	Giới tính: Nam

	336. 
	Nguyễn Thị Thu Hoài, sinh ngày 18/9/1971 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Kinch Str 14, 57580 GebhardShain


	Giới tính: Nữ

	337. 
	Lưu Tấn Hoàng, sinh ngày 11/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kinch Str 14, 57580 GebhardShain


	Giới tính: Nam

	338. 
	Vũ Anh Tú, sinh ngày 28/4/1963 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Wald Str 153, 63071 Oftenbach Deutschland


	Giới tính: Nam

	339. 
	Vũ Thị Thu Hà, sinh ngày 20/11/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wald Str 153, 63071 Oftenbach Deutschland


	Giới tính: Nữ

	340. 
	Vũ Thu Vân, sinh ngày 31/01/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Wald Str 153, 63071 Oftenbach Deutschland


	Giới tính: Nữ

	341. 
	Nguyễn Việt Hà, sinh ngày 08/11/1984 tại Tp Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: BergStr 3, 67749 Offenbach Hundheim


	Giới tính: Nữ

	342. 
	Nguyễn Phan Huy, sinh ngày 26/4/1982 tại Tp Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Margeritenweg 3, 60433 Frankfurt/M


	Giới tính: Nam

	343. 
	Nguyễn Hoàng Tuấn Minh, sinh ngày 18/9/1986 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hindenburgstr 35, 71229 Leonberg

 
	Giới tính: Nam

	344. 
	Nguyễn Thu Phương, sinh ngày 15/12/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Walter Hesselbach Str18, 60389 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nữ

	345. 
	Lê Phương My, sinh ngày 25/5/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Walter Hesselbach Str18, 60389 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nữ

	346. 
	Lê Xuân Thuỳ Tiên, sinh ngày 05/4/1987 tại Tp Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Heinigerstr 31, 67059 Ludwigshafen


	Giới tính: Nữ

	347. 
	Mai Thanh Liêm, sinh ngày 23/6/1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lisemeitner Weg 4, 93055 Regensburg 


	Giới tính: Nam

	348. 
	Mai Đức Hạnh, sinh ngày 25/3/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Lisemeitner Weg 4, 93055 Regensburg


	Giới tính: Nữ

	349. 
	Nguyễn Thị Như Nguyệt, sinh ngày 08/10/1991 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Nurnberger Str201, 96050 Bamberg


	Giới tính: Nữ

	350. 
	Trần Thị Hằng, sinh ngày 08/01/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fussbach Str4, 66809 Nalbach


	Giới tính: Nữ

	351. 
	Nguyễn Anh Hùng Huy, sinh ngày 15/10/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Herbst Gasse Str1, 34613 Schwalm Stadt


	Giới tính: Nam

	352. 
	Đặng Cao Thái, sinh ngày 30/3/1972 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Ludwig Erhard Str 10, 68753 Waghausel


	 Giới tính: Nam

	353. 
	Lưu Thoại Lan, sinh ngày 22/8/1975 tại Tp Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Regenberga Str32, 47137 Duisburg


	Giới tính: Nữ

	354. 
	Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh ngày 28/12/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Moselwein Str 17, 56821 Ellenz Potterdorf


	Giới tính: Nữ

	355. 
	Vương Thế Hùng, sinh ngày 08/12/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bierstr 7, 66740 Saarlouis


	Giới tính: Nam

	356. 
	Lê Thị Cẩm Thuý, sinh ngày 05/9/1952 tại Campuchia

Hiện trú tại: Oespeler Dorfstr 9B, 44149 Dortmund


	Giới tính: Nữ

	357. 
	Nguyễn Xuân Phúc, sinh ngày 16/8/1970 tại Khánh Hoà

Hiện trú tại: Morfelder Landstr 200, 60598 Frankfurt/M


	Giới tính: Nam

	358. 
	Trương Tâm Anh, sinh ngày 21/12/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Morfelder Landstr 200, 60598 Frankfurt/M


	Giới tính: Nữ

	359. 
	Nguyễn Phúc Anh Huy, sinh ngày 06/8/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Morfelder Landstr 200, 60598 Frankfurt/M


	Giới tính: Nam

	360. 
	Nguyễn Phúc Nhật Vi, sinh ngày 17/01/2007 tại Đức

Hiện trú tại: Morfelder Landstr 200, 60598 Frankfurt/M


	Giới tính: Nữ

	361. 
	Tiêu Thanh Tùng, sinh ngày 27/4/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Konigsberger Str 3, 61440 Oberursel


	Giới tính: Nam

	362. 
	Tiêu Thanh Hùng, sinh ngày 18/3/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Konigsberger Str 3, 61440 Oberursel


	Giới tính: Nam

	363. 
	Phạm Thị Thêu, sinh ngày 01/5/1941 tại Nam Định

Hiện trú tại: Ben Gurion Ring 128, 60437 Frankfurt


	Giới tính: Nữ

	364. 
	Tôn Thị Tường Vi, sinh ngày 12/6/1958 tại Tp Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Steinbuhl 10, 97320 Albertshofen


	Giới tính: Nữ

	365. 
	Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 20/8/1966 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Neudeker Str 8A, 93073 Neutraubling


	Giới tính: Nữ

	366. 
	Lê Quỳnh Như, sinh ngày 07/02/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Neudeker Str 8A, 93073 Neutraubling


	Giới tính: Nữ

	367. 
	Đỗ Thị Minh Trang, sinh ngày 08/9/1974 tại Tp Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Hechtstr 57, 70378 Stuttgart


	Giới tính: Nữ

	368. 
	Nguyễn Lê Huy, sinh ngày 31/8/1984 tại Tp Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Adolf Moller Str 1b, 61520 Usingen


	Giới tính: Nam

	369. 
	Nguyễn Thị Bích Ngân, sinh ngày 22/6/1990 tại Long An

Hiện trú tại: Patrick str 32, 65191 Wiesbaden


	Giới tính: Nữ

	370. 
	Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 25/3/1989 tại Long An

Hiện trú tại: Patrick str 32, 65191 Wiesbaden


	Giới tính: Nữ

	371. 
	Vũ Ngọc Hiệp, sinh ngày 07/12/1963 tại Tp Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Garten Str8, 54470 Bernkastel Kues


	Giới tính: Nam

	372. 
	Trần Thị Thu Loan, sinh ngày 20/12/1948 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Neustadt 4, 35390 GieBen


	Giới tính: Nữ

	373. 
	Đỗ Thị Thiên Trang, sinh ngày 25/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Wilsumer str2, 49843 Uelsen


	Giới tính: Nữ

	374. 
	Trần Thị Hà Thu, sinh ngày 05/8/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Grenadier Str 42, 76133 Karlruhe


	Giới tính: Nữ

	375. 
	Phạm Thu Trang, sinh ngày 12/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 22767 Hamburg Karl Wolffstrb 6


	Giới tính: Nữ

	376. 
	Dương Diệu Linh Lisa, sinh ngày 11/01/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Dessauer Strabe 22, 04129 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	377. 
	Mai Thạch Thảo, sinh ngày 07/8/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Im Sicken 6, 27432 Bremervorde


	Giới tính: Nữ

	378. 
	Mai Việt Thành, sinh ngày 14/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Im Sicken 6, 27432 Bremervorde


	Giới tính: Nam

	379. 
	Trần Trung Trực Leroy, sinh ngày 15/7/1985 tại Đức

Hiện trú tại: Quiddestrasse 44, 81735 Munchen


	Giới tính: Nam

	380. 
	Ngô Phan Minh Vương, sinh ngày 31/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Krumme Str42, 10627 Berlin


	Giới tính: Nam

	381. 
	Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày 07/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Basaltweg 4, 22396 Hamburg


	Giới tính: Nữ

	382. 
	Nguyễn Nhật Anh Thy, sinh ngày 17/02/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Max Porzig Str 32, 78224 Singen


	Giới tính: Nữ

	383. 
	Đỗ Hữu Đức Anh, sinh ngày 30/10/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Otmar Str 9, Nurnberg 90439

 
	Giới tính: Nam

	384. 
	Nghiêm Hà Khanh, sinh ngày 11/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Am Kapellenberg 55, 88279 Amtzell


	Giới tính: Nữ

	385. 
	Trần Minh Phúc, sinh ngày 19/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Rosenstrabe 4, 57641 Oberlahr


	Giới tính: Nam

	386. 
	Trần Minh  Ngọc, sinh ngày 06/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Kienberg Str3, 12685 Berlin


	Giới tính: Nữ

	387. 
	Trần Đức Anh, sinh ngày 03/6/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kienberg Str3, 12685 Berlin


	Giới tính: Nam

	388. 
	Nguyễn Thịnh, sinh ngày 07/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Osterwalder Str 61, 30827 Garbsen


	Giới tính: Nam

	389. 
	Nguyễn Thanh Hồng, sinh ngày 06/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Rheiner Str 3, 48282 Emsdetten


	Giới tính: Nữ

	390. 
	Nguyễn Quang, sinh ngày 06/11/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Rheiner Str 3, 48282 Emsdetten


	Giới tính: Nam

	391. 
	Hoàng Bích Ngọc, sinh ngày 26/11/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Marien Str 13, 45307 Essen


	Giới tính: Nữ

	392. 
	Phan Bá Tuấn, sinh ngày 10/9/1963 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Anderfelsplatle 15A, 93333 Neustadt, Donau


	Giới tính: Nam

	393. 
	Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 10/3/1968 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Anderfelsplatle 15A, 93333 Neustadt, Donau


	Giới tính: Nữ

	394. 
	Trần Xuân Lộc, sinh ngày 17/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Auf der Horst 20d, 30823 Garbsen


	Giới tính: Nam

	395. 
	Trần Xuân Phương, sinh ngày 09/7/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Auf der Horst 20d, 30823 Garbsen


	Giới tính: Nam

	396. 
	Đinh Anh Quang, sinh ngày 06/10/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Heidemuhler Weg 20, 12437 Berlin


	Giới tính: Nam

	397. 
	Nguyễn Ngọc Kim Trang, sinh ngày 03/02/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Schottenstr 5, 93047 Regensburg


	Giới tính: Nữ

	398. 
	Hoàng Thuỳ Vân, sinh ngày 07/6/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Mehvover Allee 58, 12687 Berlin


	Giới tính: Nữ

	399. 
	Hoàng Thuỳ Trâm, sinh ngày 04/4/1994 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Mehvover Allee 58, 12687 Berlin


	Giới tính: Nữ

	400. 
	Lê Anh Stephan Phúc, sinh ngày 28/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Ahornring 139B, 23968 Proseken


	Giới tính: Nam

	401. 
	Trần Lương Minh Anh, sinh ngày 09/11/2007 tại Đức

Hiện trú tại: Brucken Str 26, 66538 Neunkirchen/Saar


	Giới tính: Nữ

	402. 
	Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 19/10/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Bourdon Str3, 85354 Freising


	Giới tính: Nữ

	403. 
	Đỗ Hữu Bảo, sinh ngày 05/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Otmar Str 9, Nurnberg 90439

 
	Giới tính: Nam

	
	
	

	404. 
	Lê Thu Huyền, sinh ngày 24/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Markt 7-06231 Bad Du rrenberg


	Giới tính: Nữ

	405. 
	Phan Thị Ngọc Hân, sinh ngày 21/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Gladbacher 6-47798 Krefeld


	Giới tính: Nữ

	406. 
	Vũ Quỳnh Trang, sinh ngày 27/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Burghof 26 -93149 Nittenau
	Giới tính: Nữ

	407. 
	Tống Mỹ Phụng, sinh ngày 14/02/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kielkoppel Str. 56, 22149 Hamburg


	Giới tính: Nữ

	408. 
	Tống Justin Anh Kiệt, sinh ngày 16/9/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Kielkoppel Str. 56, 22149 Hamburg


	Giới tính: Nam

	409. 
	Nguyễn Thị Minh Ngà, sinh ngày 23/10/1955 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lange Fuhr 86, 44149 Dortmund


	Giới tính: Nữtí 

	410. 
	Phan Chánh Mau, sinh ngày 01/02/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hegeneck 4, 22149 Hamburg



	Giới tính: Namí 

	411. 
	Nguyễn Thanh Tú, sinh ngày 10/5/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hermann-Matern-Strasse 60, 16816 Neuruppin


	Giới tính: Nam

	412. 
	Trương Thanh Tùng, sinh ngày 01/3/1977 tại Thanh Hoá

Hiện trú tại: Strasse der Freiheit 134, 09423 Gelenau


	Giới tính: Nam

	413. 
	Nguyễn Hải Yến, sinh ngày 10/10/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alr-Friedrichsfelde 76, 10315 Berlin


	Giới tính: Nữ

	414. 
	Nguyễn Hoàng Gia Phúc, sinh ngày 01/5/2006 tại Đức

Hiện trú tại: Alr-Friedrichsfelde 76, 10315 Berlin


	Giới tính: Nam

	415. 
	Đặng Thị Mai, sinh ngày 18/7/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Dr. Grosz-Strasse 9, 39126 Magdeburg



	Giới tính: Nữ

	416. 
	Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 16/02/1991 tại Thanh Hoá

Hiện trú tại: Schlachte 15, 26441 Jever


	Giới tính: Nữ

	417. 
	Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 18/10/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Buschwurte 2, 48529 Norfhorn


	Giới tính: Nam

	418. 
	Vũ Văn Tiến, sinh ngày 23/7/1968 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Marktstr. 9, 27404 Heeslingen


	Giới tính: Nam

	419. 
	Phạm Ngọc Trí, sinh ngày 07/8/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hauptstrasse 69, 55743 Idar-Oberstein


	Giới tính: Nam

	420. 
	Nguyễn Thị Uyên Phương, ngày 07/02/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Paul-Preuss-Str. 37, 80995 München


	Giới tính: Nữ

	421. 
	Nguyễn Thị Thuỳ Anh, sinh ngày 09/8/1993 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Zur Hofmark 11, 89423 Gundelfingen a.d.Donau


	Giới tính: Nữ

	422. 
	Trịnh Minh Tuấn, sinh ngày 27/10/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kirschstr. 10, 52353 Duren


	Giới tính: Nam

	423. 
	Nguyễn Tường Linh, sinh ngày 17/11/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sewanstr. 177, 10319 Berlin


	Giới tính: Nam

	424. 
	Nguyễn Anh Vũ, sinh ngày 03/01/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Kleiststrasse 2, 45128 Essen


	Giới tính: Nam

	425. 
	Lê Văn Đạt, sinh ngày 17/10/1969 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Am Tierpark 58, 10319 Berlin


	Giới tính: Nam

	426. 
	Trần Thị Minh, sinh ngày 16/5/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wuhlestr. 15A, 12683 Berlin



	Giới tính: Nữ

	427. 
	Nguyễn Minh Chi, sinh ngày 22/9/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Wuhlestr. 15A, 12683 Berlin


	Giới tính: Nữ

	428. 
	Nguyễn Yến Nhi, sinh ngày 25/02/2006 tại Đức

Hiện trú tại: Wuhlestr. 15A, 12683 Berlin


	Giới tính: Nữ

	429. 
	Nguyễn Ngọc Trung Đức, sinh ngày 12/5/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Solinger Str. 175, 40764 Langenfeld


	Giới tính: Nam

	430. 
	Trần Hồng Thảo, sinh ngày 16/12/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Emkraft 16, 44319 Dortmund


	Giới tính: Nữ

	431. 
	Đoàn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 24/5/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Liebfraunerstr. 17, 40591 Dusseldorf


	Giới tính: Nữ

	432. 
	Lê Hoàng Thuỷ Tiên, sinh ngày 15/8/1997 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Werrastr. 9, 49356 Diepholz


	Giới tính: Nữ

	433. 
	Trần Vân Nương, sinh ngày 10/9/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Clemens-August-Strasse 28, 33102 Paderborn


	Giới tính: Nữ

	434. 
	Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 28/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Eichhorster Str. 5, 12689 Berlin


	Giới tính: Nam

	435. 
	Trần Thị Phương Loan, sinh ngày 01/5/1981 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Ludermann Str. 72, 24114 Kiel


	Giới tính: Nữ

	436. 
	Đỗ Thị Kim Oanh, sinh ngày 11/11/1971 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Elesabeth-Granier-Hof 9, 30161 Hannover


	Giới tính: Nữ

	437. 
	Tô Ni Thái, sinh ngày 08/02/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Elesabeth-Granier-Hof 9, 30161 Hannover


	Giới tính: Nam

	438. 
	Nguyễn Trường Châu, sinh ngày 01/7/1955 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Elsterstr. 1, 70806 Kornwestheim


	Giới tính: Nam

	439. 
	Nguyễn Bích Diệp, sinh ngày 03/11/1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Elsterstr. 1, 70806 Kornwestheim


	Giới tính: Nữ

	440. 
	Trần Tú Lâm, sinh ngày 08/10/1987 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 21, 86150 Augsburg


	Giới tính: Nam

	441. 
	Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 27/01/1940 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Kolner Str. 8, 28327 Bremen


	Giới tính: Nữ

	442. 
	Nguyễn Bảo Ngọc, sinh ngày 26/10/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 15890 Eisenhuttenstadt, Herderstr. 3


	Giới tính: Nam

	443. 
	Phạm Thị Vân Anh, sinh ngày 26/6/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 38678 Claustal-Zellerfeld, Osteroder Str. 6 B Zi. 54


	Giới tính: Nữ

	444. 
	Lại Hồng Minh, sinh ngày 02/01/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 19386 Lubz, Muhlenstr. 16


	Giới tính: Nam

	445. 
	Nguyễn Đức Duy, sinh ngày 14/3/1993 tại Nam Định

Hiện trú tại: Wattstr. 23, 12459 Berlin


	Giới tính: Nam

	446. 
	Tống Văn Đức, sinh ngày 07/11/1983 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Mittelstr. 2, 30169 Hannover


	Giới tính: Nam

	447. 
	Trần Bích Ngọc, sinh ngày 07/8/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Auf dem Schafberg 12-14, 65933 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nữ

	448. 
	Phạm Hùng Minh, sinh ngày 22/6/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Adalbert-Stifter-Str. 49, 89415 Lauingen


	Giới tính: Nam

	449. 
	Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 25/3/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Reetwerder 15, 21029 Hamburg - BRD


	Giới tính: Nữ

	450. 
	Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 15/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Kurt-Hein-Str. 20, 01662 Meiβen


	Giới tính: Nữ

	451. 
	Bùi Tuấn Minh, sinh ngày 05/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Rotdornstr. 15, 04329 Leipzig


	Giới tính: Nam

	452. 
	Phạm Mỹ Quyên, sinh ngày 10/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Fuhlsbuttler Str 464, 22309 Hamburg


	Giới tính: Nữ

	453. 
	Đỗ Quang Tùng, sinh ngày 05/02/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Ludwigstrasse 9, 76744 Worth am Rhein



	Giới tính: Nam

	454. 
	Đỗ Đức Long, sinh ngày 18/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Ludwigstrasse 9, 76744 Worth am Rhein


	Giới tính: Nam

	455. 
	Nguyễn Văn Phương, sinh ngày 03/6/1993

Hiện trú tại: Leonrodstr. 55c/1, 80636 München


	Giới tính: Nam

	456. 
	Phạm Hữu Đức, sinh ngày 25/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Konrad-Adenauer-Str. 16, 57572 Niederfischbach


	Giới tính: Nam

	457. 
	Trần Mỹ Hạnh, sinh ngày 06/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Charlottenburger-Ring 43, 49186 Bad Iburg


	Giới tính: Nữ

	458. 
	Nguyễn Trần Đình Khoa, sinh ngày 12/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Berlinerstr. 43, 93057 Regensburg


	Giới tính: Nam

	459. 
	Bùi Thị Mai Anh, sinh ngày 17/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Emsstr. 1, 49733 Haren/Ems


	Giới tính: Nữ

	460. 
	Bùi Thị Quỳnh Hương, sinh ngày 04/02/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Emsstr. 1, 49733 Haren/Ems


	Giới tính: Nữ

	461. 
	Nguyễn Đức Tùng, sinh ngày 11/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Grossestr. 25, 49424 Goldenstedt 


	Giới tính: Nam

	462. 
	Nguyễn Huy Quang, sinh ngày 24/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Walltorstr. 25, 35390 Giessen 


	Giới tính: Nam

	463. 
	Nguyễn Thành Stefan, sinh ngày 03/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Engerser Str. 95, 56564 Neuwied


	Giới tính: Nam

	464. 
	Nguyễn Thị Ngọc Bíck, sinh ngày 08/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Engerser Str. 95, 56564 Neuwied


	Giới tính: Nữ

	465. 
	Bùi Thuỳ Trang, sinh ngày 17/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Stormstr. 4, 37327 Leinefelde


	Giới tính: Nữ

	466. 
	Nguyễn Diệu Thuý, sinh ngày 06/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Im Riedenberg 11, 79771 Leinfelden-Echterdingen


	Giới tính: Nữ

	467. 
	Đỗ Ngọc Anh, sinh ngày 10/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Post Str. 1, 74177 Bad Friedrichshall


	Giới tính: Nữ

	468. 
	Nguyễn Cẩm Thu, sinh ngày 11/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Siegtalstr. 202, 57080 Siegen


	Giới tính: Nữ

	469. 
	Nguyễn Văn Thành, sinh ngày 24/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Sudeten Str. 1, 63911 Klingenberg


	Giới tính: Nam

	470. 
	Đinh Việt Hùng, sinh ngày 23/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Alleestr. 6, 56566 Neuwied


	Giới tính: Nam

	471. 
	Đinh Việt Đức, sinh ngày 19/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Alleestr. 6, 56566 Neuwied


	Giới tính: Nam

	472. 
	Trần Thanh Hoàng, sinh ngày 20/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Dorschbergstr. 19, 76744 Wörth am Rhein


	Giới tính: Nam

	473. 
	Phạm Hoài Phương Maja, sinh ngày 07/11/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Christian-Stamberg-Str.12, 56073 Koblenz


	Giới tính: Nữ

	474. 
	Huỳnh Gia Khang, sinh ngày 07/8/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Frauenmantelanger 21/2, 80937 München


	Giới tính: Nam

	475. 
	Trần Tống Ngọc Huyền, sinh ngày 01/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Györer Str. 6/25, 99089 Erfurt


	Giới tính: Nữ

	476. 
	Nguyễn Martin, sinh ngày 11/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Wolfgang-Fräger-Str. 41, 59192 Bergkamen


	Giới tính: Nam

	477. 
	Nguyễn Thị Tuyết Ngân, sinh ngày 26/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Wolfgang-Fräger-Str. 41, 59192 Bergkamen


	Giới tính: Nữ

	478. 
	Ngô Tuấn Anh, sinh ngày 30/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Im Wiesengrund 1, 29525 Uelzen


	Giới tính: Nam

	479. 
	Ngô Anh Hoàng, sinh ngày 17/11/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Im Wiesengrund 1, 29525 Uelzen


	Giới tính: Nam

	480. 
	Lương Bích Ngọc, sinh ngày 06/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Hasselstr. 24, 63762 Groβostheim


	Giới tính: Nữ

	481. 
	Trần Thị Thuỳ Trang, sinh ngày 26/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Michel-Reineke-Str. 6a, 54550 Daun


	Giới tính: Nữ

	482. 
	Nguyễn Quốc Thái, sinh ngày 07/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Nordanlage 3, 67547 Worms


	Giới tính: Nam

	483. 
	Nguyễn Tường Vy, sinh ngày 04/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Am Mäuerle 15, 88471 Laupheim


	Giới tính: Nữ

	484. 
	Hồ Thuỷ Tiên Marie, sinh ngày 14/01/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Eisengasse 2, 56626 Andernach


	Giới tính: Nữ
 

	485. 
	Hồ Hùng Cường, sinh ngày 26/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Eisengasse 2, 56626 Andernach


	Giới tính: Nam

	486. 
	Bùi Thu Hoài, sinh ngày 07/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Georg-Todt-Str. 17, 76870 Kandel


	Giới tính: Nữ

	487. 
	Đặng Hải An, sinh ngày 29/6/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Avelsbacher Str. 33, 54295 Trier


	Giới tính: Nữ

	488. 
	Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 17/03/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Brägelmannstr. 3, 49377 Vechta


	Giới tính: Nữ

	489. 
	Nguyễn Đức Trường, sinh ngày 23/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Römestr. 6a, 67360 Lingenfeld


	Giới tính: Nam

	490. 
	Nguyễn Phương Loan, sinh ngày 18/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Römestr. 6a, 67360 Lingenfeld


	Giới tính: Nữ

	491. 
	Lê Phạm Thuỷ Tiên, sinh ngày 10/11/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Görlitzer 04, 41460 Neus


	Giới tính: Nữ

	492. 
	Mai Hoàng Nam, sinh ngày 01/12/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Niedwiesenstr. 115, 60431 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nam

	493. 
	Mai Ngọc Huyền, sinh ngày 14/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Niedwiesenstr. 115, 60431 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nữ

	494. 
	Trần Trà My, sinh ngày 02/02/1991 tại Nam Định

Hiện trú tại: 13595 Berlin, Pichelsdorfer Str. 49


	Giới tính: Nữ

	495. 
	Nguyễn Thị Anh Vy, sinh ngày 28/10/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 88447 Warthausen, Sebastian-Sailer-Str. 20


	Giới tính: Nữ

	496. 
	Đinh Quang Huy, sinh ngày 24/8/1974 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Untere Vorstadt, 89423 Gundelffingen a.d. Donau


	Giới tính: Nam

	497. 
	Nguyễn Minh Duy, sinh ngày 29/3/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schlüter Str. 80, 10625 Berlin


	Giới tính: Nam

	498. 
	Phạm Thị Quyên, sinh ngày 05/02/1969 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: 26655 Westerstede, Wilhelm-Geiler-Sre. 6a


	Giới tính: Nữ

	499. 
	Phạm Stefan Duy Quang, sinh ngày 16/12/1996 tại Đức

Hiện trú tại: 26655 Westerstede, Wilhelm-Geiler-Sre. 6a


	Giới tính: Nam

	500. 
	Phạm Christian Duy Vũ, sinh ngày 28/3/2001 tại Đức

Hiện trú tại: 26655 Westerstede, Wilhelm-Geiler-Sre. 6a


	Giới tính: Nam

	501. 
	Bùi Thị Thắm, sinh ngày 10/10/1980 tại Thanh Hoá

Hiện trú tại: Peterrssteinweg 17, 04107 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	502. 
	Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 16/6/1969 tại Hà Giang

Hiện trú tại: Lieberoser Str. 38A, 03046 Cttbus


	Giới tính: Nam

	503. 
	Vũ Đức Bình, sinh ngày 18/02/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Pablo-neruda-Str. 18, 12559 Berlin


	Giới tính: Nam

	504. 
	Vũ Thị Phương Thanh, sinh ngày 05/8/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Pablo-neruda-Str. 18, 12559 Berlin


	Giới tính: Nữ

	505. 
	Từ Thị Hà, sinh ngày 08/10/1968 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Schützenhof 7, 23558 Lübeck


	Giới tính: Nữ

	506. 
	Trần Trà Giang, sinh ngày 07/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schützenhof 7, 23558 Lübeck


	Giới tính: Nữ

	507. 
	Đặng Thị Tiểu Anh, sinh ngày 21/9/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 09217 Burgstädt, Rathausgasse


	Giới tính: Nữ

	
	
	

	508. 
	Nguyễn Minh Tân, sinh ngày 01/8/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 10247 Berlin, Weichselstr. 35


	Giới tính: Nam

	509. 
	Lê Thị Hồng Phương, sinh ngày 16/8/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wetzlarer 3, 14197 Berlin


	Giới tính: Nữ

	510. 
	Bạch Ngọc Diệu Quỳnh, sinh ngày 26/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Wetzlarer 3, 14197 Berlin


	Giới tính: Nữ

	511. 
	Bạch Ngọc Khánh Chi, sinh ngày 16/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Wetzlarer 3, 14197 Berlin


	Giới tính: Nữ

	512. 
	Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 26/5/1968 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Wandererstr. 9, 90431 Nürnberg


	Giới tính: Nữ

	513. 
	Nguyễn Đức Nhật, sinh ngày 19/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Wandererstr. 9, 90431 Nürnberg


	Giới tính: Nam

	514. 
	Nguyễn Đức Nhân, sinh ngày 24/3/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Wandererstr. 9, 90431 Nürnberg


	Giới tính: Nam

	515. 
	Nguyễn Thị Khanh, sinh ngày 20/10/1962 tại Hà Nam

Hiện trú tại: D-Harpstedter Str. 2, 27243 Harpstedt


	Giới tính: Nữ

	516. 
	Lê Xuân Lý, sinh ngày 26/8/1952 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Glockenblumenstr. 5, 85551 Kircheim


	Giới tính: Nam

	517. 
	Lâm Thị Thu Vân, sinh ngày 02/4/1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: Zerzabeishofstr. 18, 90478 Nürnberg



	Giới tính: Nữ

	518. 
	Nguyễn Lâm Thuỷ Tiên, sinh ngày 17/3/2006 tại Đức

Hiện trú tại: Zerzabeishofstr. 18, 90478 Nürnberg



	Giới tính: Nữ

	519. 
	Phạm Văn Sơn, sinh ngày 20/10/1991 tại Thái Bình

Hiện trú tại: 54673 Neuerburg, Tränkstr. 20


	Giới tính: Nam

	520. 
	Nguyễn Thế Hùng, sinh ngày 27/11/1986 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Strasse der Neuen zeit 35, 06792 Sandersdorf


	Giới tính: Nam

	521. 
	Phạm Đức Hoàng, sinh ngày 25/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 48527 Nordhorn, Moltkestr. 11


	Giới tính: Nam

	522. 
	Nguyễn Quốc Đăng, sinh ngày 11/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 48499 Salzbergen, Akazienweg 1


	Giới tính: Nam

	523. 
	Nguyễn Như Ý, sinh ngày 06/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 48499 Salzbergen, Akazienweg 1


	Giới tính: Nữ

	524. 
	Trầm Khai Phúc, sinh ngày 07/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Amsterdamer Str. 4, 28259 Bremem


	Giới tính: Nam

	
	
	

	525. 
	Trần Thị Thảo Linh, sinh ngày 30/5/1996 tại Đức

Hiện trú tại: 86163 Augsburg, Ortlerstr. 49


	Giới tính: Nữ

	526. 
	Nguyễn Thiện, sinh ngày 13/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: 27432 Bremervörde, am Ostetal 2a


	Giới tính: Nam

	527. 
	Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 15/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 27432 Bremervörde, am Ostetal 2a


	Giới tính: Nữ

	528. 
	Phạm Quang Huy, sinh ngày 16/11/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Peschelanger 8/2, 81735 München


	Giới tính: Nam

	529. 
	Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 19/01/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Coppistr. 97, 04157 Leipzig


	Giới tính: Nam

	530. 
	Trương Hương Liên, sinh ngày 01/05/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 31812 Bad Pyrmont, Oesdorfer Str. 45


	Giới tính: Nữ

	531. 
	Đặng Kim Linh, sinh ngày 04/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 26388 Wilhelmshaven, Neiβestr. 9


	Giới tính: Nữ

	532. 
	Trương Hương Giang, sinh ngày 01/05/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 31812 Bad Pyrmont, Oesdorfer Str. 45


	Giới tính: Nữ



	533. 
	Bùi Hải Yến, sinh ngày 14/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kohfurth 36D, 22850 Norderstedt BRD


	Giới tính: Nữ

	534. 
	Bùi Hà Trang, sinh ngày 25/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Kohfurth 36D, 22850 Norderstedt BRD


	Giới tính: Nữ

	
	
	

	535. 
	Nguyễn Huyền Anh Vicky, sinh ngày 11/4/2006 tại Đức

Hiện trú tại: Koblenz, Gutenbergstr. 7


	Giới tính: Nữ

	536. 
	Ngô Huy Phong, sinh ngày 07/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: D-Vechtaer Str. 17a, 26197 Groβenkneten


	Giới tính: Nam

	537. 
	Nguyễn Hồ Thanh Tú, sinh ngày 12/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Groβe Str. 22, 27239 Twistringen


	Giới tính: Nam

	538. 
	Lương Quang Anh, sinh ngày 12/4/1995 tại Đức

Hiện trú tại: D-Ringstr. 41, 27793 Wildeshausen


	Giới tính: Nam

	539. 
	Lương Đức Anh, sinh ngày 05/10/1996 tại Đức

Hiện trú tại: D-Ringstr. 41, 27793 Wildeshausen


	Giới tính: Nam

	540. 
	Nguyễn Mậu Hoàng, sinh ngày 14/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Benedixstr. 12, 04157 Leipzig


	Giới tính: Nam

	541. 
	Nguyễn Mậu Hải, sinh ngày 25/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Benedixstr. 12, 04157 Leipzig


	Giới tính: Nam

	542. 
	Nguyễn Hoàng Linh, sinh ngày 27/5/2000 tại Đức

Hiện trú tại: 70182 Stuttgart, Weberstr. 49


	Giới tính: Nữ

	543. 
	Trương Ngọc Hiền Anh, sinh ngày 21/01/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Idstedstr. 13, 24768 Rendsburg  


	Giới tính: Nữ

	544. 
	Trương Thế Sơn, sinh ngày 03/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Idstedstr. 13, 24768 Rendsburg  


	Giới tính: Nam

	545. 
	Lê Lam Sơn, sinh ngày 25/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 48499 Salzbergen, Am Feldkamp


	Giới tính: Nam

	546. 
	Nguyễn Trọng Đạt, sinh ngày 25/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 49377 Vechta, Lüscher Str. 9


	Giới tính: Nam

	547. 
	Trần Anh Tú, sinh ngày 26/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Volckmarstr. 11, 04317 Leipzig


	Giới tính: Nam

	548. 
	Đỗ Tây Đức, sinh ngày 26/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Gerhart-Hauptmann-Str. 15, 27753 Delmenhort


	Giới tính: Nam

	549. 
	Nguyễn Công Sang, sinh ngày 01/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: 49716 Meppen, Schützenhof 1a


	Giới tính: Nam

	550. 
	Trầm Khai Hào, sinh ngày 08/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Amsterdamer Str. 4, 28259 Bremen


	Giới tính: Nam

	551. 
	Mai Thị Diễm Xuân, sinh ngày 20/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 86156 Augsburg, Hooverstr. 18


	Giới tính: Nữ

	552. 
	Lê Phương Anh, sinh ngày 14/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bayreuther Str. 16, 95478 Kemnath


	Giới tính: Nữ

	553. 
	Nguyễn Tuấn Đạt, sinh ngày 02/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 17213 Malchow, Lange Str. 39


	Giới tính: Nam

	554. 
	Phạm Lương Ngân, sinh ngày 26/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Lauchstädter Str. 1, 06110 Halle, Deutschland


	Giới tính: Nữ

	555. 
	Nguyễn Tú Linh, sinh ngày 24/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Webereistr. 18, 33602 Bielefeld


	Giới tính: Nam

	556. 
	Nguyễn Huyền Trang, sinh ngày 15/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Webereistr. 18, 33602 Bielefeld


	Giới tính: Nữ

	557. 
	Nguyễn Chí Thanh, sinh ngày 29/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Brodauer Weg 26, 04129 Leipzig


	Giới tính: Nam

	558. 
	Nguyễn Thị Phương Linh, sinh ngày 12/12/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Brodauer Weg 26, 04129 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	559. 
	Nguyễn Thị Ngọc Thuý, sinh ngày 30/6/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Werdenfelser Str. 4, 85356 Freising


	Giới tính: Nữ

	560. 
	Nguyễn Hồ Ngọc Khuê, sinh ngày 10/9/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Groβe Str. 22, 27239 Twistringen


	Giới tính: Nữ

	561. 
	Nguyễn Thiều Trang, sinh ngày 02/8/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Richthofen Str. 38, 31137 Hildesheim


	Giới tính: Nữ

	562. 
	Nguyễn Thị Thiều Giang, sinh ngày 17/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Richthofen Str. 38, 31137 Hildesheim


	Giới tính: Nữ

	563. 
	Nguyễn Thanh, sinh ngày 19/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Eupener Str. 3, 31141 Hildesheim


	Giới tính: Nam

	564. 
	Lê Ngô Hoàng Mẫn, sinh ngày 10/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Katharinstr. 45, Zwickau


	Giới tính: Nam

	565. 
	Trần Mai Thảo, sinh ngày 24/02/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Neumrkt 4, 99867 Gotha


	Giới tính: Nữ

	566. 
	Đỗ Khánh Vân, sinh ngày 09/11/1996 tại Đức

Hiện trú tại: 30880 Laatzen, Marktplatz 3


	Giới tính: Nữ

	567. 
	Đỗ Hương Nga, sinh ngày 09/11/1996 tại Đức

Hiện trú tại: 30880 Laatzen, Marktplatz 3


	Giới tính: Nữ

	568. 
	Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 15/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 30827 Garsen, Leibnitzstr. 35


	Giới tính: Nam

	569. 
	Nguyễn Quốc Hiển, sinh ngày 19/3/1989 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Barmbecker Str. 64, 22303 Hamburg


	Giới tính: Nam

	570. 
	Nguyễn Hồ Ngọc Thạch, sinh ngày 06/5/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Groβe Str. 22, 272239 Twistringen


	Giới tính: Nam

	571. 
	Vũ Bình Thu Trang, sinh ngày 03/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Saarburücker Str. 76, 66901 Schönenberg-Kübelberg


	Giới tính: Nữ

	572. 
	Nguyễn Việt Trung, sinh ngày 22/11/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Faradaystrasse 22, 04159 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	573. 
	Nguyễn Ngô Diệu Hương, sinh ngày 20/3/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Roseggerstr. 21, 94315 Straubing


	Giới tính: Nữ

	574. 
	Nguyễn Tuấn Minh, sinh ngày 14/01/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Marieneher Str. 21, 18069 Rostock


	Giới tính: Nam
 

	575. 
	Vũ Hoài Thu, sinh ngày 03/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Mozartstrasse 11, 97332 Volkach


	Giới tính: Nữ

	576. 
	Trịnh Phương Linh, sinh ngày 01/5/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Zschochersche Strasse 37, 04229 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	577. 
	Bạch Kim Ngân, sinh ngày 03/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Amselstrasse 32A, 49661 Cloppenburg


	Giới tính: Nữ

	578. 
	Trương Thị Thu Hồng, sinh ngày 10/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Stadtplatz 22, 95478 Kemnath


	Giới tính: Nữ

	579. 
	Đào Thị Ngọc Phương, sinh ngày 17/3/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Blumenstr. 48, 90762 Fürth



	Giới tính: Nữ

	580. 
	Trần Chí Đạt, sinh ngày 10/9/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Gesmannstr. 12, 30459 Hannover


	Giới tính: Nam

	581. 
	Lê Mai Linh, sinh ngày 22/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Erichshofer Heide 1B, 28844 Weyhe


	Giới tính: Nữ

	582. 
	Lê Mai Hương, sinh ngày 19/9/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Erichshofer Heide 1B, 28844 Weyhe


	Giới tính: Nữ

	583. 
	Đinh Thị Mai Hương, sinh ngày 11/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Mühlenstrasse 01, 49377 Vechta


	Giới tính: Nữ

	584. 
	Nguyễn Thu Hằng, sinh ngày 07/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Peuntstrasse 13, 96050 Bamberg


	Giới tính: Nữ

	585. 
	Nguyễn Bảo Vinh, sinh ngày 22/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Strasse 3, 04157 Leipzig


	Giới tính: Nam

	586. 
	Trần Hoàng Nam, sinh ngày 23/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Meinhardswindener Str. 7, 91522 Ansbach


	Giới tính: Nam

	587. 
	Nguyễn Duy Khoa, sinh ngày 18/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Allee Str. 25, 25761 Büsum


	Giới tính: Nam

	588. 
	Nguyễn Tuấn Phi, sinh ngày 29/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Eulenstr. 10A, 38114 Braunschweig


	Giới tính: Nam

	589. 
	Trần Phương Hiền, sinh ngày 25/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Mollstr. 27, 10249 Berlin


	Giới tính: Nữ

	590. 
	Nguyễn Phạm Duy Hùng, sinh ngày 20/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bokeloher Str. 42A, 49716 Meppen


	Giới tính: Nam

	591. 
	Dương Lê Thuý Duy, sinh ngày 16/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: St. Michael-Str. 110, 81671 München


	Giới tính: Nữ

	592. 
	Thái Minh Đức, sinh ngày 24/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Zellerstrasse 18, 72202 Nagold


	Giới tính: Nam

	593. 
	Ngô Chí Cường, sinh ngày 29/8/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Cauerstr. 27, 10587 Berlin


	Giới tính: Nam

	594. 
	Võ Duy Anh Johnny, sinh ngày 18/01/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 30, 10247 Berlin


	Giới tính: Nam

	595. 
	Đỗ Đức Huy, sinh ngày 11/8/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 217B, 13055 Berlin


	Giới tính: Nam

	596. 
	Lương Thuý Ngân, sinh ngày 18/5/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Wietföhr 8, 31162 Bad Salzdetfurth


	Giới tính: Nữ

	597. 
	Lương Gia Hoàng, sinh ngày 25/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Wietföhr 8, 31162 Bad Salzdetfurth


	Giới tính: Nam

	598. 
	Trần Ngọc Hoài Nam, sinh ngày 11/6/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Henrick-Ibsen-Str. 21, 18106 Rostock


	Giới tính: Nam

	599. 
	Trần Ngọc Trà My, sinh ngày 16/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Henrick-Ibsen-Str. 21, 18106 Rostock


	Giới tính: Nữ

	600. 
	Nguyễn Tùng, sinh ngày 02/3/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Furst 11, 93326 Abensberg/Arnhofen


	Giới tính: Nam

	601. 
	Lê Kim Nữ Giáng Hương, sinh ngày 10/8/1985 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Grindelallee 73, 20146 Hamburg


	Giới tính: Nữ

	602. 
	Tăng Hồng Quang, sinh ngày 08/02/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Veilchenweg 4, Buchholz i.d. Nordheide


	Giới tính: Nam

	603. 
	Tăng Hồng Ly, sinh ngày 18/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Veilchenweg 4, Buchholz i.d. Nordheide


	Giới tính: Nữ

	604. 
	Nguyễn Thuý Quỳnh, sinh ngày 26/12/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Veilchenweg 4, Buchholz i.d. Nordheide


	Giới tính: Nữ

	605. 
	Lê Hồng Hạnh, sinh ngày 28/6/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Archenholdstrasse 27, 10315 Berlin


	Giới tính: Nữ

	606. 
	Phạm Minh Đạt, sinh ngày 18/9/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wiesenstr. 66, 70794 Filderstadt


	Giới tính: Nam

	607. 
	Nguyễn Bích Liên, sinh ngày 26/9/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wiesenstr. 66, 70794 Filderstadt


	Giới tính: Nữ

	608. 
	Phạm Trâm Anh, sinh ngày 09/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Wiesenstr. 66, 70794 Filderstadt


	Giới tính: Nữ

	609. 
	Phạm Hoàng Gia, sinh ngày 17/11/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Wiesenstr. 66, 70794 Filderstadt


	Giới tính: Nam

	610. 
	Nghiêm Minh Phương, sinh ngày 19/6/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rotenkruger Weg 34, 12305 Berlin


	Giới tính: Nữ

	611. 
	Ngô Thị Phương Anh, sinh ngày 28/6/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Marienburger Str. 48, 10405 Berlin


	Giới tính: Nữ

	612. 
	Phan Thị Thuỷ Tiên, sinh ngày 18/6/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hindenburgstr. 4, 78464 Konstanz


	Giới tính: Nữ

	613. 
	Nguyễn Hồng Ngọc, sinh ngày 03/02/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Anger 11, 38114 Braunschweig


	Giới tính: Nam

	614. 
	Đỗ Hà Ly, sinh ngày 16/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Am Anger 11, 38114 Braunschweig


	Giới tính: Nữ

	615. 
	Đào Mai Liên, sinh ngày 17/4/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Burgstr. 21, 09306 Rochlitz


	Giới tính: Nữ

	616. 
	Ngô Hồng Minh, sinh ngày 25/3/1965 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: 18055 Rostock, Peter-E-Erichson-weg 4


	Giới tính: Nam

	617. 
	Lê Thu Huyền, sinh ngày 24/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Markt 7-06231 Bad Du rrenberg


	Giới tính: Nữ

	618. 
	Phan Thị Ngọc Hân, sinh ngày 21/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Gladbacher 6-47798 Krefeld


	Giới tính: Nữ

	619. 
	Vũ Quỳnh Trang, sinh ngày 27/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Burghof 26-93149 Nittenau


	Giới tính: Nữ

	620. 
	Đào Xuân Sang, sinh ngày 17/9/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Moerlder Landstr. 60, 60592 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nam

	621. 
	Vũ Thị Bảo Châu, sinh ngày 13/12/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Herzogstrabe 12 40217 Dusseldory


	Giới tính: Nữ

	622. 
	Ngô Thuận An, sinh ngày 12/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Einsteinstr. 145A, 81675 Munchen


	Giới tính: Nữ

	623. 
	Dương Quang Trung, sinh ngày 13/6/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Leipartstr. 26, 81369 Munchen


	Giới tính: Nam

	624. 
	Tô Lê Tú, sinh ngày 15/8/1956 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eichelbach 35, 98574 Schmalkalden


	Giới tính: Nam

	625. 
	Nguyễn Thị Khay, sinh ngày 25/11/1966 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Hohler Weg 9, 64289 Darmstadt


	Giới tính: Nữ

	626. 
	Nguyễn Tuấn Minh, sinh ngày 16/5/2007 tại Đức

Hiện trú tại: Hohler Weg 9, 64289 Darmstadt


	Giới tính: Nam

	627. 
	Nguyễn Thị Lệ Hằng, sinh ngày 22/4/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Peter-E, Erichson-Weg 4, 18055 Rostock


	Giới tính: Nữ

	628. 
	Phạm Lê Hà Linh, sinh ngày 24/5/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Alte Huttung 1, 03222 Lubbenau/Spreewald


	Giới tính: Nữ

	629. 
	Phạm Lê Hoàng Minh, sinh ngày 04/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại:  Alte Huttung 1, 03222 Lubbenau/Spreewald
	Giới tính: Nam
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